
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Chào cờNgữ văn Toán Âm nhạcLịch Sử Thể dục S1 Chào cờÂm nhạcTin học Địa Lí Vật lí Ngữ văn

S2 SHL GDCD Toán Vật lí Tin học Ngữ văn S2 SHL Công nghệThể dụcSinh họcThể dục Toán

S3 NGLL Sinh họcThể dụcSinh họcNgữ vănNgữ văn S3 NGLLNgoại ngữMỹ Thuật Toán Công nghệ Toán

S4Mỹ ThuậtNgoại ngữCông nghệĐịa LíCông nghệ S4 Toán Ngữ văn Lịch SửNgoại ngữSinh học

S5 Toán Ngoại ngữTin họcNgoại ngữ Toán S5 Ngữ vănNgữ văn GDCDNgoại ngữTin học

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Chào cờCông nghệMỹ Thuật Vật lí Địa Lí Toán S1 Chào cờNgoại ngữ Toán Ngữ vănSinh họcNgữ văn

S2 SHL Ngữ vănSinh họcNgữ văn Toán Thể dục S2 SHL Ngoại ngữ Toán Toán Vật lí Ngữ văn

S3 NGLL GDCD Tin học Ngữ văn Tin học Sinh học S3 NGLL Ngữ văn Lịch Sử Thể dục Thể dục Địa Lí

S4 Lịch SửNgoại ngữ Toán Âm nhạcNgoại ngữ S4 Âm nhạcCông nghệTin họcNgoại ngữTin học

S5 Ngữ vănNgoại ngữ Toán Thể dụcCông nghệ S5 Mỹ ThuậtGDCDCông nghệSinh học Toán

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Chào cờSinh họcThể dục Toán Ngữ vănNgoại ngữ S1 Chào cờNgoại ngữCông nghệNgoại ngữCông nghệĐịa Lí

S2 SHL Ngữ vănNgoại ngữTin học Ngữ văn Toán S2 SHL Ngữ vănMỹ ThuậtNgữ văn Lịch SửSinh học

S3 NGLL Ngữ văn Địa Lí Âm nhạcTin học Toán S3 NGLL Ngữ vănNgoại ngữTin học Toán GDCD

S4Công nghệThể dục GDCDNgoại ngữ Toán S4 Ngữ vănÂm nhạc Toán Toán Thể dục

S5 Sinh họcCông nghệMỹ ThuậtLịch Sử Vật lí S5 Vật lí Thể dục Tin học Toán Sinh học

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Chào cờNgữ vănNgoại ngữNgữ văn Toán Toán S1 Chào cờNgữ vănSinh họcSinh học Toán Ngoại ngữ

S2 SHL Sinh họcCông nghệĐịa Lí Toán Ngữ văn S2 SHL Mỹ ThuậtLịch SửNgoại ngữNgữ vănThể dục

S3 NGLLCông nghệ Toán Vật lí Sinh họcNgữ văn S3 Công nghệNgoại ngữ Toán Ngữ vănNgữ văn Tin học

S4 Tin học GDCDMỹ ThuậtTin học Lịch Sử S4 Toán GDCD Thể dục Lịch Sử Vật lí

S5Âm nhạcNgoại ngữThể dụcNgoại ngữThể dục S5 Toán Âm nhạc Địa Lí Địa Lí Tin học

THCS THANH DA THCS THANH DA

(Từ 26/08/2019) (Từ 26/08/2019)

- Tên lớp    : 6.1 - Tên lớp    : 6.2

- Chủ nhiệm        : Phạm Ngọc Vân Anh - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu Hằng

- Tên lớp    : 6.3 - Tên lớp    : 6.4

- Chủ nhiệm        : Lê Thị Kiều Dung - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hồng Nhung
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THCS THANH DA THCS THANH DA

(Từ 26/08/2019) (Từ 26/08/2019)

THCS THANH DA THCS THANH DA

(Từ 26/08/2019) (Từ 26/08/2019)

- Tên lớp    : 6.5 - Tên lớp    : 6.6

- Chủ nhiệm        : Đặng Phạm Lan Anh - Chủ nhiệm        : Hà Thị Tuyết Mai
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- Chủ nhiệm        : Lê Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm        : Phạm Hoàng Thụy Anh
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THCS THANH DA THCS THANH DA

(Từ 26/08/2019) (Từ 26/08/2019)

- Tên lớp    : 6.7 - Tên lớp    : 7.1



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Chào cờNgữ vănCông nghệNgoại ngữ Toán Tin học S1 Chào cờ Thể dụcMỹ ThuậtNgoại ngữTin học Sinh học

S2 SHL Ngữ văn Địa LíNgoại ngữTin học Địa Lí S2 SHL Sinh họcNgoại ngữTin học GDCD Ngữ văn

S3 Toán Ngoại ngữÂm nhạcLịch Sử Vật lí Ngữ văn S3 Âm nhạcNgữ vănThể dục Địa Lí Ngữ văn Lịch Sử

S4 Sinh họcMỹ ThuậtSinh học Toán Thể dục S4 Vật lí Công nghệ Toán Toán Ngữ văn

S5 Thể dục GDCD Lịch Sử Toán Ngữ văn S5 Lịch SửNgoại ngữ Toán Toán Địa Lí

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Chào cờMỹ ThuậtNgoại ngữ Toán GDCD Ngữ văn S1 Chào cờ GDCD Địa Lí Lịch Sử Thể dụcCông nghệ

S2 SHL Âm nhạcTin học Lịch Sử Địa Lí Ngữ văn S2 SHL Ngữ văn Toán Toán Ngữ văn Lịch Sử

S3Ngoại ngữSinh học Toán Ngoại ngữ Toán Sinh học S3 Mỹ ThuậtNgữ vănNgoại ngữ Toán Địa Lí Thể dục

S4Công nghệThể dục Địa Lí Tin học Toán S4 Ngữ vănNgoại ngữTin học Vật lí Tin học

S5 Ngữ vănNgữ vănThể dục Vật lí Lịch Sử S5 Ngoại ngữSinh họcSinh họcÂm nhạc Toán

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Chào cờNgữ văn Tin học Sinh họcLịch SửCông nghệ S1 Chào cờ Vật lí Toán Toán Thể dục Lịch Sử

S2 SHL Ngữ văn Địa Lí Toán Công nghệTin học S2 SHL Hóa Toán Hóa Địa LíNgoại ngữ

S3 Hóa Ngoại ngữSinh học Hóa GDCD Thể dục S3 GDCDMỹ ThuậtTin họcNgoại ngữCông nghệNgữ văn

S4 Toán Vật lí Ngoại ngữThể dục Toán Ngoại ngữ S4 Công nghệNgữ văn Lịch SửSinh họcNgữ vănThể dục

S5 Lịch SửÂm nhạcMỹ ThuậtNgữ văn Toán Ngữ văn S5 Toán Sinh họcNgoại ngữÂm nhạcNgữ văn Tin học

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Chào cờ Thể dục Toán Thể dụcNgữ văn Hóa S1 Chào cờSinh họcLịch Sử Tin họcCông nghệSinh học

S2 SHL Vật lí Toán Ngoại ngữSinh họcLịch Sử S2 SHL GDCDMỹ Thuật Địa Lí Vật lí Hóa

S3 Ngữ vănCông nghệMỹ Thuật Toán Tin họcNgoại ngữ S3 Hóa Thể dục Toán Âm nhạcLịch Sử Ngữ văn

S4 Lịch SửNgoại ngữSinh học Toán GDCD Ngữ văn S4 Toán Ngữ vănThể dụcNgữ vănNgoại ngữTin học

S5Âm nhạc Hóa Địa Lí Tin họcCông nghệNgữ văn S5 Toán Ngữ vănNgoại ngữ Toán Ngoại ngữCông nghệ

THCS THANH DA THCS THANH DA

THCS THANH DA THCS THANH DA

(Từ 26/08/2019) (Từ 26/08/2019)

- Tên lớp    : 7.4 - Tên lớp    : 7.5

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Trầm Hoàng Ngọc - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Sim Sim

(Từ 26/08/2019) (Từ 26/08/2019)

- Tên lớp    : 7.2 - Tên lớp    : 7.3

- Chủ nhiệm        : Phan Thị Diệu Linh - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Anh Đào
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- Tên lớp    : 8.1 - Tên lớp    : 8.2

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Minh Ngọc - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Việt Hân
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THCS THANH DA THCS THANH DA

(Từ 26/08/2019) (Từ 26/08/2019)

THCS THANH DA THCS THANH DA

(Từ 26/08/2019) (Từ 26/08/2019)

- Tên lớp    : 8.3 - Tên lớp    : 8.4

- Chủ nhiệm        : Hoàng Thị Thủy - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Kiều Nhơn
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T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Chào cờCông nghệ Toán Địa LíNgoại ngữÂm nhạc S1 Chào cờSinh họcNgoại ngữNgữ vănNgữ văn GDCD

S2 SHL Thể dục Lịch Sử Thể dục Lịch SửCông nghệ S2 SHL Ngữ vănNgoại ngữ Vật lí Thể dục Địa Lí

S3 Toán Sinh họcNgoại ngữTin học Toán Hóa S3 Thể dụcNgữ văn Lịch SửSinh họcNgoại ngữ Hóa

S4 Ngữ văn Hóa Ngoại ngữSinh học Toán Ngữ văn S4 Địa Lí Âm nhạc Toán Toán Công nghệ

S5Mỹ Thuật Vật lí Tin học Ngữ văn GDCD Ngữ văn S5 Ngữ văn Hóa Toán Toán Vật lí

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Chào cờNgoại ngữGDCDNgoại ngữ Vật lí Địa Lí S1 Chào cờ GDCD Âm nhạc Vật lí Ngoại ngữThể dục

S2 SHL Ngoại ngữThể dụcNgữ văn Toán Sinh học S2 SHL Hóa Sinh họcNgoại ngữNgoại ngữNgữ văn

S3 Lịch Sử Thể dục Toán Toán Toán Công nghệ S3 Công nghệ Vật lí Toán Ngữ văn Địa Lí Ngữ văn

S4 Ngữ văn Hóa Địa Lí Vật lí Ngữ văn S4 Thể dụcSinh học Toán Ngữ văn Toán

S5 Sinh họcNgữ vănÂm nhạc Hóa Ngữ văn S5 Hóa Ngữ văn Lịch Sử Địa Lí Toán

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Chào cờ Hóa Toán Ngữ văn Toán Ngữ văn S1 Chào cờNgoại ngữĐịa Lí Toán Ngữ vănNgữ văn

S2 SHL Công nghệÂm nhạcNgữ văn Toán Ngoại ngữ S2 SHL Thể dục GDCD Toán Ngữ văn Hóa

S3 Sinh họcNgữ văn GDCD Địa Lí Thể dục Địa Lí S3 Ngữ vănÂm nhạcSinh học Vật lí Vật lí Ngoại ngữ

S4 Hóa Ngữ vănNgoại ngữSinh học Vật lí S4 Ngoại ngữCông nghệ Toán Địa Lí Lịch Sử

S5 Toán Thể dụcNgoại ngữ Vật lí Lịch Sử S5 Hóa Ngữ văn Toán Sinh họcThể dục

THCS THANH DA THCS THANH DA

(Từ 26/08/2019) (Từ 26/08/2019)

- Tên lớp    : 8.5 - Tên lớp    : 9.1

(Từ 26/08/2019) (Từ 26/08/2019)

- Tên lớp    : 9.2 - Tên lớp    : 9.3

- Chủ nhiệm        : Lê Thị Hồng Hạnh - Chủ nhiệm        : Trần Thúy Loan
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- Chủ nhiệm        : Chu Nhật Quỳnh - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Phương Mai
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THCS THANH DA THCS THANH DA

S
Á

N
G

S
Á

N
G

THCS THANH DA THCS THANH DA

(Từ 26/08/2019) (Từ 26/08/2019)

- Tên lớp    : 9.4 - Tên lớp    : 9.5

- Chủ nhiệm        : Vũ Văn Quyết - Chủ nhiệm        : Đoàn Văn Ấn



Ngữ văn

Ngữ văn

Ngữ văn

Sinh học

Ngoại ngữ

Thể dục

THCS THANH DA

(Từ 26/08/2019)

- Tên lớp    : 6.2

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu Hằng

- Tên lớp    : 6.4

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hồng Nhung

THCS THANH DA

(Từ 26/08/2019)

THCS THANH DA

(Từ 26/08/2019)

- Tên lớp    : 6.6

- Chủ nhiệm        : Hà Thị Tuyết Mai

- Chủ nhiệm        : Phạm Hoàng Thụy Anh

THCS THANH DA

(Từ 26/08/2019)

- Tên lớp    : 7.1



Sinh học

Ngữ văn

Công nghệ

Thể dục

Ngoại ngữ

Ngữ văn

Thể dục

Sinh học

Ngữ văn

Công nghệ

THCS THANH DA

THCS THANH DA

(Từ 26/08/2019)

- Tên lớp    : 7.5

- Chủ nhiệm        : Phạm Thị Sim Sim

(Từ 26/08/2019)

- Tên lớp    : 7.3

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Anh Đào

- Tên lớp    : 8.2

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Việt Hân

THCS THANH DA

(Từ 26/08/2019)

THCS THANH DA

(Từ 26/08/2019)

- Tên lớp    : 8.4

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Kiều Nhơn



Thể dục

Ngữ văn

Ngữ văn

Ngữ văn

Ngoại ngữ

THCS THANH DA

(Từ 26/08/2019)

- Tên lớp    : 9.1

(Từ 26/08/2019)

- Tên lớp    : 9.3

- Chủ nhiệm        : Trần Thúy Loan

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Phương Mai

THCS THANH DA

THCS THANH DA

(Từ 26/08/2019)

- Tên lớp    : 9.5

- Chủ nhiệm        : Đoàn Văn Ấn


